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Đặt vấn đề  
Mô hình quản trị an ninh truyền thống, lấy 

nhà nước làm trung tâm, vốn tập trung vào các 
mối đe dọa quân sự và toàn vẹn lãnh thổ, đã tỏ 
ra không đủ để giải quyết các thách thức phức 
tạp của thế kỷ 21 với sự trỗi dậy của các mối đe 
dọa an ninh phi truyền thống, xuất phát từ các 
nguồn phi quân sự, như biến đổi khí hậu, đại 
dịch và tội phạm xuyên quốc gia. An ninh phi 
truyền thống có thể được phân loại thành một 
hệ thống các mối đe dọa có liên kết với nhau, 
có thể làm gia tăng các lỗ hổng an ninh, thậm 
chí có thể leo thang thành các xung đột giữa các 
cộng đồng, quốc gia. Những thách thức này có 
tính chất xuyên quốc gia, mang tính hệ thống và 

tác động trực tiếp đến sự sống còn và phúc lợi 
của các cá nhân và xã hội, buộc phải có một sự 
đánh giá lại về các khuôn khổ quản trị an ninh 
truyền thống. Để quản trị hiệu quả các vấn đề 
an ninh phi truyền thống đòi hỏi một cách tiếp 
cận toàn diện và đa chiều về năng lực chính sách 
- các kỹ năng và nguồn lực cần thiết để thực 
hiện các phản ứng chính sách phù hợp. Năng 
lực chính sách trong quản trị an ninh phi truyền 
thống có thể được xem xét trên ba trụ cột gồm: 
năng lực phân tích, hành chính và chính trị.  

Các dẫn chứng về phản ứng với đại dịch 
COVID-19 trên toàn cầu và các nỗ lực ứng phó 
với biến đổi khí hậu trên thế giới cho thấy sự 
tương phản rõ rệt trong các mô hình quản trị. 
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l Tóm tắt: Trong bối cảnh gia tăng của các mối đe dọa phi truyền thống như biến đổi khí 
hậu, đại dịch, tội phạm xuyên quốc gia và rủi ro công nghệ, các mô hình quản trị an ninh 
truyền thống, lấy nhà nước làm trung tâm, bộc lộ nhiều hạn chế. Trên cơ sở phân tích ba trụ 
cột cốt lõi của năng lực chính sách, gồm năng lực phân tích, năng lực hành chính và năng lực 
chính trị, bài viết chỉ ra sự cần thiết phải kết hợp hài hòa các trụ cột này trong quản trị an 
ninh phi truyền thống. Từ một số ví dụ thực tiễn, bài viết khẳng định vai trò của quản trị hợp 
tác, đa chủ thể, mang tính dự báo và đề xuất một số định hướng chính sách nhằm nâng cao 
năng lực quản trị an ninh phi truyền thống. 
l Từ khóa: an ninh phi truyền thống; năng lực chính sách; quản trị hợp tác.
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Đại dịch đã cho thấy sự phụ thuộc vào các hệ 
thống từ trên xuống, lấy nhà nước làm trung 
tâm, vốn bị cản trở bởi chủ nghĩa dân tộc và 
thiếu sự phối hợp, dẫn đến những thất bại trên 
phạm vi toàn cầu. Ngược lại, các chương trình 
ứng phó với biến đổi khí hậu thành công 
thường xuất phát từ các quan hệ đối tác công-
tư, liên kết, hợp tác quốc tế và khu vực. Điều 
này cho thấy quản trị an ninh phi truyền thống 
thường thành công hơn khi năng lực chính sách 
thể hiện trên ba trụ cột cơ bản của nó phải được 
nâng cao.  

1. Các thách thức mới từ bối cảnh an ninh 
toàn cầu  

(1) Sự dịch chuyển về nhận thức trong an 
ninh toàn cầu và an ninh phi truyền thống 

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, môi 
trường an ninh quốc tế đã trải qua một sự 
chuyển đổi sâu sắc. Mô hình truyền thống, chủ 
yếu tập trung vào xung đột quân sự giữa các 
quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia-dân 
tộc, đã mở rộng để bao trùm một thế hệ mối đe 
dọa mới (Indo-Pacific Defense Forum, 2022)(1). 
Sự dịch chuyển về mặt nhận thức này đã chuyển 
đối tượng tham chiếu chính của an ninh không 
chỉ là lợi ích của nhà nước, mà còn hướng tới 
phúc lợi và phẩm giá của các cá nhân (Scott, 
Romaniuk & Sabani, 2023) (2). Kết quả là, các 
vấn đề an ninh phi truyền thống đã trở thành 
trung tâm của chương trình nghị sự an ninh toàn 
cầu. Các thách thức này, xuất phát từ các nguồn 
phi quân sự, bao gồm biến đổi khí hậu, bệnh 
truyền nhiễm, khan hiếm tài nguyên, thiên tai, 
di cư bất hợp pháp và tội phạm xuyên quốc gia 
(Caballero-Anthony, 2016)(3). 

Sự nhận thức lại này này công nhận rằng các 
mối đe dọa có thể là tự nhiên hoặc do con người 
tạo ra, và tác động của chúng thường không tuân 
theo biên giới quốc gia và giới hạn của các 

khuôn khổ an ninh truyền thống. Khung quản 
trị an ninh mới phải được xây dựng để đáp ứng 
các nghĩa vụ của tất cả các quốc gia, vì ngay cả 
các quốc gia có quân đội mạnh cũng thường 
thiếu các năng lực cụ thể cần thiết để giải quyết 
những thách thức an ninh phức tạp, toàn cầu 
này. Trong khi quan niệm truyền thống cho rằng 
an ninh bắt nguồn từ quốc gia-dân tộc và gắn 
với vai trò quản trị của nhà nước đã trở lên 
không còn phù hợp, thực tế là, trong bối cảnh 
xuyên quốc gia, các tác nhân phi nhà nước và 
các cá nhân có thể nổi lên như những chủ thể 
tham gia quan trọng, sở hữu sức mạnh và năng 
lực mà các quốc gia riêng biệt còn thiếu (Scott, 
Romaniuk & Sabani, 2023)(4). Thách thức cơ 
bản không chỉ là xác định các mối đe dọa mới, 
mà còn là đối phó với các khuôn khổ thể chế và 
chính trị đã lỗi thời của phương thức quản trị an 
ninh truyền thống. 

Một động lực trung tâm làm nền tảng cho 
những nỗ lực nâng cao năng lực quản trị an ninh 
phi truyền thống là áp lực của các tác nhân chính 
làm thay đổi quy mô quản trị từ cấp quốc gia 
sang các phạm vi không gian và lãnh thổ mới. 
Đây không phải là một quá trình chỉ mang tính 
diễn ngôn, mà là một sự chuyển đổi lịch sử sâu 
sắc của các thể chế và hoạt động của nhà nước. 
Sự xuất hiện của các vấn đề an ninh phi truyền 
thống, vốn đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, 
đã thúc đẩy việc thay đổi cách thức quản trị 
chúng vượt ra ngoài khuôn khổ thể chế của quản 
trị quốc gia đã được thiết lập, với sự tham gia 
của một loạt các chủ thể rộng lớn hơn. Cách 
thiết lập khuôn khổ quản trị mới xuất hiện, 
thường là kết quả của giải quyết xung đột giữa 
các chủ thể tìm cách thực hiện sự thay đổi quy 
mô lớn và những người chống lại nó (Hameiri, 
Shahar and Lee Jones, 2012)(5). Do đó, sự nhận 
thức lại về quản trị an ninh phi truyền thống gắn 
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liền với các chuyển đổi rộng lớn hơn của nền 
kinh tế - chính trị toàn cầu và không gian tổ 
chức các quy tắc chính trị. 

Các vấn đề an ninh phi truyền thống là 
những thách thức đối với sự sống còn và phúc 
lợi của các dân tộc và các quốc gia, khác với 
các mối đe dọa an ninh truyền thống, như xâm 
lược quân sự hoặc tranh chấp lãnh thổ, bằng 
bản chất phi quân sự, phạm vi xuyên quốc gia 
và tập trung vào các mối quan ngại về an ninh 
con người (Caballero-Anthony, 2016)(6). 
Trong khi sự hiểu biết ban đầu về các vấn đề 
an ninh phi truyền thống coi chúng có mức độ 
đe dọa tương đối thấp hoặc không chắc chắn, 
và khác biệt với các vấn đề quân sự, thì hiện 
nay ngày càng thấy rõ sự thách thức của chúng 
bởi một loạt các sự kiện toàn cầu (Xiaoqiang 
& Liqun, 2022)(7). 

(2) Phân loại các mối đe dọa an ninh phi 
truyền thống 

Các vấn đề an ninh phi truyền thống bao gồm 
một loạt các mối quan ngại về an ninh con 
người, có thể được phân thành bốn lĩnh vực 
chính: 

Lĩnh vực sức khỏe cộng đồng: Sự lây lan của 
các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh và các mối 
quan ngại khác về sức khỏe cộng đồng là một 
mối đe dọa an ninh phi truyền thống đáng kể. 
Đại dịch COVID-19 đã chứng minh tác động 
tàn phá toàn cầu của một vấn đề như vậy về cả 
tính mạng con người và kinh tế (Yaacob và 
những người khác, 2022)(8). 

Lĩnh vực môi trường và khí hậu: Các mối đe 
dọa này bao gồm biến đổi khí hậu, biểu hiện ở 
mực nước biển dâng, băng tan và các hiện 
tượng thời tiết cực đoan. Khan hiếm tài 
nguyên, bao gồm thiếu hụt năng lượng, nước 
và lương thực, cũng thuộc về loại này (Indo-
Pacific Defense Forum, 2022)(9). Thiên tai, 

chẳng hạn như thảm họa sóng thần ở Thái Bình 
dương năm 2011 tấn công Nhật Bản và 20 
quốc gia khác gây ra thiệt hại kinh tế và thương 
vong lớn, là một ví dụ. Việt Nam, một trong 
những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước 
biến đổi khí hậu, minh họa thiệt hại hữu hình 
về người và kinh tế do bão, lũ lụt và hạn hán 
gây ra (Tran Van Khanh, Nguyen Xuan 
Truong, 2023)(10). 

Lĩnh vực chính trị và kinh tế-xã hội: Loại này 
bao gồm một loạt các thách thức làm suy yếu 
sự ổn định xã hội, chẳng hạn như di cư bất hợp 
pháp, buôn người và tội phạm có tổ chức xuyên 
quốc gia. Các vấn đề về an ninh lương thực và 
kinh tế, cùng với sự phổ biến của đói nghèo, 
cũng là những mối lo ngại an ninh phi truyền 
thống quan trọng (Scott, Romaniuk & Sabani, 
2023)(11). Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 
và “Mùa xuân Ả Rập” đã được liên kết với các 
vấn đề kinh tế - xã hội tiềm ẩn được khuếch đại 
bởi các yếu tố phi truyền thống này (Xiaoqiang 
& Liqun, 2022)(12). 

Lĩnh vực công nghệ: Cùng với sự phát triển 
của công nghệ, sự trỗi dậy của chủ nghĩa 
khủng bố quốc tế, tội phạm mạng và các mối 
đe dọa đối với an ninh thông tin đã trở thành 
các vấn đề an ninh phi truyền thống nổi bật 
(Caballero-Anthony, 2007)(13). Tính chất lan 
nhanh, rộng của các mối đe dọa từ mạng toàn 
cầu (internet), chẳng hạn, đòi hỏi sự hợp tác 
liên ngành để tăng cường an ninh mạng 
(United Nations, 2024)(14). 

(3) Hiệu ứng nhân rộng mối đe dọa 
Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống 

khác nhau không tồn tại riêng lẻ, trái lại, 
chúng có liên kết sâu sắc và có thể hoạt động 
như “nhân tố nhân rộng mối đe dọa”. Biến đổi 
khí hậu, chẳng hạn, làm trầm trọng thêm các 
lỗ hổng tiềm ẩn và làm phức tạp thêm tình 
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trạng bất bình đẳng hiện có, tạo ra một áp lực 
bổ sung lên các chính phủ và làm sâu sắc thêm 
sự mong manh về kinh tế - xã hội (Environ-
mental Migration)(15). Ở các quốc gia mong 
manh hoặc bị ảnh hưởng bởi xung đột, điều 
này có thể làm gia tăng căng thẳng, đặc biệt là 
khi các chính sách quốc gia không giải quyết 
được nguyên nhân của cuộc xung đột hiện có, 
hoặc không thực hiện các cơ chế giải quyết 
tranh chấp cho các nhóm dễ bị tổn thương có 
sinh kế và tài nguyên thiên nhiên đang bị phá 
hủy so với các nhóm có ưu thế. Việc thiếu các 
lựa chọn sinh kế ở các khu vực đô thị có thể 
khiến giới trẻ tham gia vào các nhóm tội 
phạm, biến một vấn đề kinh tế thành một 
thách thức an ninh trực tiếp. 

Những tác động hiệu ứng này cho thấy sự 
tồn tại một ranh giới mỏng manh giữa an ninh 
truyền thống và phi truyền thống. Trong khi 
các vấn đề an ninh phi truyền thống ban đầu 
từng được coi là mối đe dọa cấp thấp, ít có khả 
năng có thể dẫn đến sự đối đầu giữa các quốc 
gia, hiện nay, chúng ngày càng bị chính trị hóa 
và thậm chí quân sự hóa. Các vấn đề an ninh 
phi truyền thống đã góp phần gây ra xung đột 
bạo lực trên quy mô ảnh hưởng đến an ninh 
quốc gia và khu vực, chẳng hạn từ các xung 
đột chính trị và chia rẽ xã hội trong một quốc 
gia đến các đối đầu ngoại giao, thậm chí quân 
sự giữa các quốc gia (Xiaoqiang & Liqun, 
2022)(16). 
Ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình dương, các yếu 

tố an ninh phi truyền thống có thể tác động trực 
tiếp đến vấn đề hạt nhân, chẳng hạn như tác 
động của biến đổi khí hậu lên các cơ sở quân sự 
chứa vũ khí hạt nhân (Xiaoqiang & Liqun, 
2022)(17). Mối liên kết này chứng tỏ rằng sự phân 
tách về mặt nhận thức giữa các mối đe dọa 
truyền thống và phi truyền thống không còn là 

một khuôn khổ khả thi cho việc thiết lập các 
chiến lược chính sách ứng phó. 

2. Ba trụ cột của năng lực chính sách trong 
quản trị an ninh phi truyền thống 

(1) Yêu cầu cấp thiết về năng lực chính sách 
Quản trị hiệu quả bối cảnh an ninh đang thay 

đổi này phụ thuộc vào năng lực chính sách. 
Năng lực chính sách được định nghĩa là “tập 
hợp các kỹ năng và nguồn lực - hoặc năng lực 
và khả năng - cần thiết để thực hiện các chức 
năng chính sách (X. Wu, et al. 2015)(18). Đây là 
một khái niệm đa diện mở rộng ra ngoài chính 
phủ để bao gồm một loạt các tác nhân và thể 
chế, bao gồm các đảng phái chính trị, tổ chức 
phi chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, think-tank 
và các tổ chức quốc tế. Mức đô năng lực chính 
sách cao được coi là rất quan trọng cho sự thịnh 
vượng và bền vững của một quốc gia (Anderson 
George, 2008)(19). 

Các thách thức của quản trị an ninh phi truyền 
thống đặc biệt gay gắt do di sản của một hệ 
thống vốn giả định an toàn và an ninh chỉ là lĩnh 
vực của quốc gia-dân tộc (Scott, Romaniuk & 
Sabani, 2023)(20). Khoảng trống này làm nổi bật 
nhu cầu về một khuôn khổ toàn diện có thể phân 
tích và đo lường năng lực chính sách trong bối 
cảnh an ninh phi truyền thống.  

Việc quản trị hiệu quả an ninh phi truyền 
thống phụ thuộc vào khả năng của một quốc gia 
trong việc huy động và sử dụng hiệu quả ba 
chiều kích chính của năng lực chính sách, bao 
gồm: năng lực phân tích, năng lực hành chính 
và năng lực chính trị. 

(2) Các chiều kích cơ bản của năng lực 
chính sách  

Năng lực phân tích 
Năng lực phân tích được định nghĩa là khả 

năng thu thập và sử dụng thông tin trong quá 
trình hoạch định chính sách. Đây là một thành 
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phần cơ bản của sự thành công chính sách, bao 
gồm các kỹ năng cá nhân và nguồn lực tổ chức 
cần thiết để đánh giá một cách có hệ thống các 
lựa chọn chính sách. Tính phức tạp của các vấn 
đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là những 
vấn đề liên quan đến khí hậu và năng lượng, 
đòi hỏi một mưc độ năng lực phân tích cao ở 
tất cả các chủ thể tham gia (Weible, Pattison, 
& Elgin, 2012)(21). 

Trụ cột năng lực này là cần thiết để tăng 
cường hệ thống dự báo và cảnh báo sớm, được 
hỗ trợ bởi dữ liệu dựa trên khoa học. Để có hiệu 
quả, điều này đòi hỏi một nền tảng văn hóa 
nghiên cứu mạnh mẽ, quản lý tri thức hiệu quả 
và khả năng tiến hành nghiên cứu liên ngành 
vốn xem xét không chỉ các khía cạnh kỹ thuật 
của một mối đe dọa mà còn cả các chiều kích 
xã hội, kinh tế và chính trị của nó (Howlett, 
2015)(22). Nhu cầu về tầm nhìn và sự hiểu biết 
liên ngành là tối quan trọng trong một thế giới 
mà các mối đe dọa an ninh đa dạng, như mực 
nước biển dâng và các rủi ro an ninh mạng đang 
phát triển. 

Năng lực hành chính 
Năng lực hành chính đề cập đến khả năng tổ 

chức và quản lý để thực thi chính sách và cung 
cấp các dịch vụ công. Nó liên quan đến các hệ 
thống kiểm soát nội bộ, các quy định minh 
bạch và quản lý hiệu quả các nguồn lực 
(Geneva Centre for Security Sector Gover-
nance, 2019)(23). Một điểm yếu trung tâm trong 
năng lực hành chính truyền thống là sự bất lực 
của nó trong việc xử lý hiệu quả tính chất kết 
nối mạng lưới của các mối đe dọa an ninh phi 
truyền thống. Cách tiếp cận chia tách, phân 
mảnh ra nhiều tổ chức đảm trách được thấy ở 
nhiều quốc gia về cơ bản là không phù hợp với 
thực tế của những thách thức này. Đây là một 
sự thiếu hụt về mặt cấu trúc khi đối mặt với 

bản chất xuyên biên giới, liên kết với nhau của 
an ninh phi truyền thống (International Secu-
rity Advisory Board, 2013)(24). Để vượt qua 
điều này, các quốc gia phải tận dụng năng lực 
chính trị đề cao hợp tác bằng cách thể chế hóa 
các khuôn khổ trực tiếp thu hút các tác nhân 
phi nhà nước. 

Năng lực chính trị  
Năng lực chính trị là khả năng quản lý xung 

đột, xây dựng sự đồng thuận và thu hút môt 
loạt các bên liên quan khác nhau. Việc quản 
trị các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày 
càng được thực hiện trong các mạng lưới hợp 
tác mở rộng ra ngoài bộ máy hành chính của 
chính phủ truyền thống (Wu, Ramesh, & 
Howlett, 2018)(25). Quản trị hợp tác đưa các cơ 
quan nhà nước và các bên liên quan phi nhà 
nước vào các diễn đàn tập thể, thảo luận đa 
chiều và định hướng đồng thuận để giải quyết 
các vấn đề công cộng. Cách tiếp cận này vượt 
ra ngoài sự tham vấn đơn thuần, ngụ ý một sự 
giao tiếp và ảnh hưởng hai chiều giữa các cơ 
quan nhà nước và các bên liên quan (Ansell, 
& Gash, 2007)(26). 

Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã 
hội, nghề nghiệp, chẳng hạn, đóng một vai trò 
quan trọng, vừa là người thực hiện vừa là người 
ủng hộ. Sự gần gũi của họ với người dân địa 
phương cho phép họ điều chỉnh các dịch vụ 
theo nhu cầu cụ thể của cộng đồng và xây dựng 
một mức độ tin tưởng tư cộng đồng mà các 
chính phủ thường thiếu (Sarah Michael, 
2002)(27). Khu vực tư nhân là một đối tác quan 
trọng không kém, bởi nó sở hữu và vận hành 
nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia. 
Các thực tiễn tốt nhất cho quan hệ đối tác công-
tư (PPP) trong lĩnh vực này bao gồm thúc đẩy 
sư tin tưởng, hợp lý hóa việc chia sẻ thông tin 
và áp dụng các mô hình linh hoạt, thích ứng có 
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thể theo kịp các mối đe dọa biến đổi nhanh 
chóng (United Nations, 2024)(28). Sự thành công 
của cách tiếp cận này phụ thuộc vào ý chí chính 
trị để chia sẻ quyền lực và quyền ra quyết định 
với các tác nhân phi nhà nước này, vốn là chìa 
khóa để mở ra một hệ thống quản trị thực sự 
nhiều lớp và kiên cường. 

3. Bằng chứng thực tiễn về ảnh hưởng của 
năng lực chính sách đến quản trị an ninh phi 
truyền thống 

(1) Những thất bại về năng lực chính sách: 
Trường hợp phản ứng với đại dịch COVID-19 

Phản ứng toàn cầu đối với hai năm đầu tiên 
của đại dịch COVID-19 là một ví dụ điển hình 
về sự thất bại trên diện rộng về năng lực chính 
sách trong quản trị an ninh phi truyền thống. 
Nghiên cứu cho thấy phản ứng này tuân theo 
một “Chu kỳ thất bại dịch bệnh”, bắt đầu bằng 
“Sự lơ là” và thiếu sự chuẩn bị, mặc dù những 
điểm yếu trong các hệ thống y tế công cộng 
trên bình diện quốc tế đã được biết đến rộng 
rãi. Khi dịch bùng phát, nhiều nhà lãnh đạo 
bước vào giai đoạn “Kiêu ngạo/Phủ nhận”, coi 
thường mối đe dọa ngay cả khi tỷ lệ lây nhiễm 
tăng lên. Tiếp theo là “Sự hoảng loạn”, được 
đánh dấu bằng các biện pháp phong tỏa đột 
ngột và mạnh mẽ. Cuối cùng, đi đến giai đoạn 
“Phân tích/Tự phê bình” sau khi dịch bệnh 
được kiểm soát (Richter & Zuercher, 2021)(29). 

Cuộc khủng hoảng này đã phơi bày những 
điểm yếu lớn trong hệ thống đa phương dựa trên 
Liên hợp quốc, bao gồm chủ nghĩa dân tộc hẹp 
hòi, thiếu tài trợ thường xuyên cho các hàng hóa 
công cộng toàn cầu và thiếu tính linh hoạt trong 
các chế định về sở hữu trí tuệ. Các phản ứng của 
nhiều chính phủ bị chỉ trích là quá chậm, quá ít 
chú ý đến các nhóm dễ bị tổn thương và bị cản 
trở bởi thông tin sai lệch trên diện rộng. Báo cáo 
từ Ủy ban Lancet kết luận rằng đây không phải 

là một sự thất bại của thông tin mà là một sự thất 
bại của tính hợp lý và minh bạch của thể chế. 
Phản ứng chính sách công gây thất vọng ở châu 
Âu và châu Mỹ, vốn dẫn đến tỷ lệ tử vong tích 
lũy cao nhất, tương phản rõ rệt với các chiến 
lược quản trị thành công hơn được áp dụng ở 
Tây Thái Bình Dương, chứng tỏ rằng sự thất bại 
bắt nguồn từ quản trị và ý chí chính trị, chứ 
không phải do thiếu kiến thức khoa học (Shaun 
Griffin, 2022)(30). 

(2) Các mô hình thành công  
Ngược lại cách phản ứng với đại dịch 

COVID-19, các quốc gia đang phát triển các 
khuôn khổ tích hợp hơn. Thực tiễn sau cho 
thấy mô hình quản trị an ninh phi truyền thống 
hiệu quả hơn với sự tham gia của nhiều chủ thể 
liên quan. 

Nỗ lực địa phương trong tăng cường năng 
lực thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý 
thiên tai:  

Chiến lược quốc gia của Việt Nam về phòng 
chống và ứng phó với các mối đe dọa an ninh 
phi truyền thống nhấn mạnh nhu cầu về một hệ 
thống toàn diện các chính sách, luật pháp và 
cơ chế lãnh đạo để đảm bảo an ninh và phúc 
lợi của người dân. Cách tiếp cận này ưu tiên 
một nhiệm vụ chiến lược tổng thể rõ ràng là 
“phòng ngừa rủi ro và tránh các sự cố” và kêu 
gọi thể chế hóa “ba chủ động” - kế hoạch chủ 
động, nhân sự chủ động và phương tiện chủ 
động (Vietnam News, 2025) (31). Mô hình này 
cung cấp một khuôn khổ có giá trị về cách một 
năng lực hành chính mạnh có thể được thiết 
lập để chống lại sự phân mảnh hệ thống thường 
thấy trong quản trị an ninh phi truyền thống. Ở 
Senegal, vai trò của các tổ chức xã hội là rất 
quan trọng khi các tổ chức này đã hợp tác với 
văn phòng thị trưởng để huy động các nguồn 
lực và cung cấp hỗ trợ trong các trận lụt 
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(Global Facility for Diaster Reduction and Re-
covery (GFDRR), 2019)(32). 

Những ví dụ này cho thấy rằng quản trị hiệu 
quả thường dựa trên cách tiếp cận mang tính địa 
phương, tập trung vào vấn đề cốt lõi với nhiều 
bên liên quan tham gia. 

Hợp tác khu vực - Kinh nghiệm của ASEAN:  
ASEAN đã chứng tỏ khả năng phát triển 

kiến trúc an ninh của mình để ứng phó với các 
mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Vượt ra 
ngoài một cộng đồng an ninh “mới nổi” truyền 
thống, ASEAN đã bắt tay vào một hình thức 
“thể chế hóa dần dần”, tạo ra các cơ chế giải 
quyết vấn đề, đặc biệt để giải quyết các mối 
đe dọa xuyên quốc gia như bệnh truyền nhiễm, 
tội phạm và thiên tai. Điều này đã dẫn đến sự 
phát triển của các cấu trúc thể chế mới và môt 
sự thúc đẩy hướng tới các cam kết thể chế 
mạnh mẽ và dựa trên quy tắc hơn. Cách tiếp 
cận của ASEAN minh họa cách các tổ chức 
mang tính khu vực có thể “thay đổi quy mô” 
quản trị một cách hiệu quả để giải quyết các 
vấn đề mà các chính phủ quốc gia đơn lẻ 
không thể quản lý, với sự tham gia của các tổ 
chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế (Ca-
ballero-Anthony, 2007)(33). 

Sự so sánh các ví dụ trên cho thấy một bài 
học chính: Quản trị an ninh phi truyền thống 
hiệu quả thường thành công nhất khi nó mang 
tính địa phương hoặc khu vực, với nhiều chủ thể 
tham gia và tập trung vào vấn đề chính, thay vì 
cách tiếp cận từ trên xuống, bị chia tách theo 
quốc gia hoặc bị chính trị hóa. Điều này cho 
thấy rằng, để quản trị an ninh phi truyền thống 
thành công không chỉ là các chính sách cụ thể, 
mà là việc áp dụng một mô hình quản trị vượt 
trội, linh hoạt, hợp tác và thích ứng với bối cảnh. 

(3) Các thách thức mới nổi và định hướng 
chính sách tương lai 

Một là, mối liên kết công nghệ - an ninh 
Sự phát triển của các công nghệ đột phá như 

AI, các hệ thống tự động hóa, dữ liệu lớn, chuỗi 
khối và kết nối vạn vật đang tạo ra những thách 
thức mới về an ninh phi truyền thống. “Tốc độ 
của rủi ro” liên quan đến các công nghệ này 
đang tăng tốc, với sự gia tăng liên tục các rủi ro 
an ninh mạng, mang đến các thách thức chính 
sách phức tạp, bao gồm các vấn đề đạo đức, mối 
quan ngại về quyền riêng tư dữ liệu và rủi ro xã 
hội, đang tạo ra một khoảng cách đáng kể về 
năng lực trong việc quản trị các rủi ro này (Araz 
Taeihagh, 2023(34). 

Quản trị các mối đe dọa này đòi hỏi một 
tâm thế chính sách chủ động, không chỉ điều 
chỉnh thích ứng, mà là dự đoán, đầu tư và xây 
dựng các hệ thống có khả năng chống chịu 
trước khi một cuộc khủng hoảng bộc lộ đầy 
đủ. Điều này đòi hỏi sự dịch chuyển cơ bản 
trong tư duy của chính phủ và xã hội, nơi năng 
lực chính sách được đo bằng khả năng xác 
định các mối đe dọa tiềm tàng, mô hình hóa 
tác động của chúng và thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa từ sớm, từ xa. 

Hai là, mối liên kết khí hậu - di cư - an ninh 
Biến đổi khí hậu đang là một tác nhân mạnh 

mẽ của di cư và xung đột, tạo ra mối liên kết với 
nhau, đã và đang thay đổi các mối quan hệ 
truyền thống mang tính cộng sinh, chẳng hạn 
giữa những người chăn nuôi và trồng trọt, thành 
những mối quan hệ đối kháng do cạnh tranh về 
tài nguyên đang suy giảm, như đất và nước. Các 
phong trào quy mô lớn từ nông thôn ra thành thị 
tạo thêm gánh nặng cho các dịch vụ và tài 
nguyên ở các khu vực trung chuyển và điểm 
đến, làm gia tăng căng thẳng (Erin, 2023)(35). 

Sự kết hợp của các yếu tố này có khả năng 
khơi dậy các nguyên nhân tiềm ẩn của bất ổn 
chính trị (như trong trường hợp của Mùa xuân 
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Ả Rập), để giải quyết đòi hỏi một sự suy nghĩ 
lại cơ bản về cách phân chia truyền thống giữa 
chính sách ngoại giao, quốc phòng, và phát 
triển kinh tế và xã hội (Caitlin & Francesco, 
2013)(36). Thách thức chính sách cốt lõi là quản 
lý các tác động lâu dài, phức tạp của biến đổi 
khí hậu, vốn sẽ tiếp tục thúc đẩy sự di cư của 
con người và xung đột (Environmental Migra-
tion)(37). Điều này đòi hỏi một hình thức quản 
trị mang tính dự báo, trong đó các can thiệp 
chính sách được thiết kế để xây dựng khả năng 
phục hồi và giảm thiểu rủi ro từ trước khi chúng 
bộc lộ đầy đủ. 

Kết luận và khuyến nghị  
Quản trị an ninh phi truyền thống là thách 

thức chiến lược mang tính thời đại, đòi hỏi một 
sự phát triển mạnh mẽ về năng lực chính sách. 
Để quản trị hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận 
toàn diện, vượt ra ngoài giới hạn của quốc gia-
dân tộc và của các bộ máy hành chính truyền 
thống vốn bị chia tách. Sự thành công của bất 
kỳ phản ứng chính sách nào đều phụ thuộc vào 
ba trụ cột gắn kết chặt chẽ của năng lực chính 
sách - phân tích, hành chính và chính trị. Các 
dẫn chứng thực tế cho thấy các mô hình quản 
trị kiên cường và hiệu quả nhất là mang tính địa 
phương, hợp tác khu vực và tập trung vào vấn 
đề cốt lõi, thu hút một loạt các tác nhân công và 
tư khác nhau tham gia. Hơn nữa, tốc độ gia tăng 
của các mối đe dọa liên quan đến công nghệ và 
biến đổi khí hậu nhấn mạnh nhu cầu cấp bách 
về một tâm thế chính sách chủ động, thay vì 
phản ứng. 

Dựa trên phân tích này, các khuyến nghị 
chính sách sau đây được đề xuất để nâng cao 
năng lực chính sách trong quản trị an ninh phi 
truyền thống: 

Một là, xây dựng các chiến lược quốc gia 
tích hợp. Các quốc gia phải từ bỏ sự phân 

mảnh của các chương trình để thiết lập các 
chiến lược toàn diện, cấp quốc gia cho quản trị 
an ninh phi truyền thống được điều hành bởi 
một cơ quan cấp cao, thống nhất với các ưu 
tiên rõ ràng, các quy trình ra quyết định được 
hợp lý hóa và khả năng điều phối hợp tác 
nhiệm vụ giữa một loạt các cơ quan chính phủ 
và phi chính phủ. 

Hai là, đầu tư vào năng lực phân tích chủ 
động. Cần sự đầu tư đáng kể và bền vững để xây 
dựng một đội ngũ nhân sự khu vực công với các 
kỹ năng giải quyết tính phức tạp về kỹ thuật và 
khoa học của các vấn đề an ninh phi truyền 
thống. Điều này bao gồm việc tăng cường các 
hệ thống cảnh báo sớm, dự báo, dự đoán và các 
mô hình tiên tiến dựa trên dữ liệu lớn. Các chính 
phủ nên ưu tiên nghiên cứu liên ngành và xây 
dựng quan hệ đối tác với giới học thuật và các 
chuyên gia kỹ thuật để lấp đầy những khoảng 
trống về kiến thức và năng lực hiện có. 

Ba là, cải cách các quy trình hành chính để 
tăng tính linh hoạt. Phải cải cách các quy trình 
hành chính để tài trợ, lập kế hoạch và thực hiện 
để linh hoạt hơn, lâu dài và dễ thích ứng, khắc 
phục sự phân mảnh của các bộ máy hành chính 
truyền thống. Việc áp dụng các khuôn khổ như 
“ba chủ động” - kế hoạch chủ động, nhân sự chủ 
động và phương tiện chủ động - có thể giúp đảm 
bảo rằng các nguồn lực và khả năng sẵn có một 
cách kịp thời, thay vì bị hạn chế bởi các quy 
trình quan liêu cứng nhắc. 

Bốn là, nuôi dưỡng quản trị hợp tác. Điều bắt 
buộc là phải chính thức hóa và thể chế hóa các 
khuôn khổ quản trị hợp tác, trao quyền cho các 
tác nhân phi nhà nước như các đối tác trực tiếp 
trong việc hoạch định và thực hiện chính sách, 
như các NGO, tổ chức xã hội và khu vực tư 
nhân để họ tham gia trực tiếp vào việc ra quyết 
định. Đây là chìa khóa để xây dựng một hệ 
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thống quản trị an ninh phi truyền thống nhiều 
lớp và kiên cường. 

Năm là, thu hẹp khoảng cách về kiến thức 
và trách nhiệm giải trình. Khi việc quản trị an 
ninh phi truyền thống ngày càng thay đổi 
nhanh do tác động của các thách thức mới và 
sự tham gia của một loạt các chủ thể rộng lớn 
hơn, đòi hòi phải nâng cao nhận thức của công 

chúng về các thách thức an ninh phi truyền 
thống và đổi mới về tính minh bạch, trách 
nhiệm giải trình từ phía nhà nước. Các nhà 
hoạch định chính sách phải chủ động giải 
quyết những hạn chế về trách nhiệm giải trình 
bằng cách đảm bảo rằng cách thức quản trị mới 
là minh bạch và cung cấp các cơ chế rõ ràng 
để công chúng giám sát và phản hồi v
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